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Tóm tắt: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực có yếu tố địa chính trị, địa chiến 
lược trọng yếu. Trong nhiều thập kỷ qua, các cường quốc, trong đó có Mỹ luôn có những 
sách lược nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và bảo vệ lợi ích của mình tại đây. 
Cuối năm 2017, trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump công bố chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương với mục tiêu cốt lõi nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung 
Quốc và duy trì vị thế số 1 của Mỹ. Ông Joe Biden từ khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 
(tháng 01/2021) đã tiếp tục triển khai chiến lược này. Bài viết tập trung làm rõ sự khác 
biệt trong cách tiếp cận chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của hai chính quyền 
tổng thống Mỹ là D. Trump và J. Biden để thấy được sự điều chỉnh trong chính sách đối 
ngoại của chính quyền mới đối với khu vực.
Từ khóa: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
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Abstract: Over the past decades, great powers, typically the United States, have 
consistently pursued strategies to enhance their infl uence and protect their national 
interests in the Indo-Pacifi c, a crucial geopolitical and geostrategic region. In late 2017, 
as US President, Donald Trump announced the Indo-Pacifi c strategy which centered on 
containing the rise of China and maintaining America’s No.1 status. In January 2021, 
Joe Biden took over from Donald Trump after his four-year tenure and followed the same 
strategy. The paper aims to explore diff erences between the two presidents’ strategic 
approaches to the Indo-Pacifi c to explicate the new adjustments in the US foreign policy 
to the region.
Keywords: Indo-Pacifi c Region, Target, Strategy, the United States, China, Donald 
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thống Mỹ D. Trump đã đề cập  tới thuật 
ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” 
trong chiến lược xây dựng khu vực “Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở” (FOIP). Cụm từ này tiếp tục xuất hiện 
nhiều lần trong Chiến lược An ninh quốc 
gia Mỹ (NSS), thay thế cho thuật ngữ 
phổ biến trước đây “Châu Á - Thái Bình 
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Dương”, đã cho thấy sự thay đổi tầm nhìn 
cũng như điểm nhấn trong chiến lược của 
Mỹ đối với khu vực. Ông Joe Biden từ khi 
trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 đã tiếp 
tục kế thừa chiến lược từ thời Tổng thống 
Donald Trump nhưng có những điều chỉnh 
để phù hợp hơn với mục tiêu chính sách 
đối ngoại đã công bố. Chính quyền Mỹ dù 
dưới thời tổng thống nào thì cũng luôn xem 
Trung Quốc là đối thủ chính, thách thức 
sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích, làm xói 
mòn an ninh, sự thịnh vượng của Mỹ. Vì 
vậy, chiến lược “Ấ n Độ Dương - Thái Bình 
Dương” của Mỹ được cho là công cụ cốt 
lõi để kiềm chế sức mạnh “đang lên” của 
Trung Quốc trong khu vực.
1. Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương” dưới thời Tổng thống Donald 
Trump

Trong báo cáo chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương được Mỹ 
công bố vào tháng 6/2019, Tổng thống D. 
Trump đã khái quát sự dịch chuyển trung 
tâm chính trị thế giới sang khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, coi đây là “khu 
vực riêng quan trọng nhất với tương lai của 
nước Mỹ” (The Department of Defense, 
2019). Ông D. Trump thừa nhận, vấn đề 
chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương đóng vai trò thiết yếu đối với 
an ninh quốc gia và vai trò lãnh đạo thế giới 
của Mỹ. Tháng 11/2019, Bộ Ngoại giao 
Mỹ tiếp tục công bố báo cáo tiến độ thực 
hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương và cho rằng sự tham gia của Mỹ ở 
khu vực này là ưu tiên hàng đầu trong chính 
sách của Tổng thống D. Trump (United 
States Department of State, 2019). 

Với mục tiêu chung nhằm duy trì lợi ích 
kinh tế, quyền lực chính trị, sức mạnh quân 
sự và ngoại giao, đồng thời kiềm chế các 
quốc gia thách thức vị thế của Mỹ trong khu 

vực - điển hình là Trung Quốc, chính quyền 
Trump tiếp cận chiến lược theo các hướng 
sau: (i) Coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là 
mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định khu 
vực, quan trọng hơn là với vị thế nước Mỹ; 
(ii) Cương quyết đối đầu toàn diện với Trung 
Quốc, bên cạnh sức mạnh quân sự là cuộc 
chiến thương mại, cưỡng ép về kinh tế và 
ngoại giao nhằm đưa ra phản ứng mạnh mẽ 
trước sự trỗi dậy của Trung Quốc; (iii) Một 
trong những trụ cột chính để hiện thực hóa 
chiến lược là chính sách đồng minh. Việc 
hình thành liên minh bộ tứ hay “tứ giác kim 
cương”, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và 
Úc là nhằm chia sẻ lợi ích, giá trị và nhận 
thức chung về các mối đe dọa an ninh, tạo 
sự cân bằng quyền lực, thuận lợi cho việc 
duy trì trật tự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Bên cạnh đó, Mỹ tăng cường thúc 
đẩy các mạng lưới đối tác, cơ chế tập hợp 
lực lượng ba bên (như Mỹ - Nhật Bản - Hàn 
Quốc; Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản) một cách 
thực dụng, linh hoạt. Mỹ đề cao vai trò trung 
tâm của ASEAN trong khu vực, tăng cường 
can dự thông qua các cơ chế đa phương và 
song phương, chú trọng hợp tác với các nước 
Đông Nam Á dựa trên hai trụ cột chính là an 
ninh và kinh tế (United States Department of 
State, 2019). 

Theo cách tiếp cận trên, chính quyền 
Trump đã thúc đẩy thực hiện chiến lược “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương” từ bốn khía 
cạnh, đó là: (i) Kinh tế, tiếp tục tăng cường 
quan hệ hợp tác với các thị trường lớn, duy 
trì vị thế đầu tàu; (ii) Đối ngoại và chính trị, 
củng cố quan hệ với các đồng minh, tạo sự 
cân bằng chiến lược giữa Mỹ với các trung 
tâm quyền lực chính trị; (iii) Quốc phòng và 
an ninh, Mỹ hợp tác chặt chẽ với khu vực 
trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều 
Tiên, bảo vệ các quyền và tự do hàng hải 
tại vùng biển Đông và biển Hoa Đông, ngăn 
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chặn sự gia tăng của lực lượng khủng bố; 
hỗ trợ đồng minh thân cận duy trì sức mạnh 
vượt trội về quân sự; (iv) Văn hóa, Mỹ 
muốn thông qua chiến lược để truyền bá các 
giá trị Mỹ về tự do, dân chủ, nhân quyền, 
dân tộc, tôn giáo và đưa văn hóa Mỹ thâm 
nhập ngày càng mạnh mẽ vào khu vực (The 
Department of Defense, 2019).

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền 
Trump, các đối tác của Mỹ dường như không 
tích cực xây dựng một khu vực tự do và cởi 
mở chung, bởi những hành động mang tính 
bản năng, những quyết định mang tính cá 
nhân của ông D. Trump thường xuyên tác 
động, làm suy yếu các chính sách đã đưa ra. 
Việc ông D. Trump không xuất hiện tại các 
cuộc họp quan trọng, luôn hoài nghi về các 
liên minh đã làm lu mờ tính minh bạch trong 
mối quan hệ mà chính quyền Trump đã gây 
dựng. Theo giáo sư G.M. Lokshin (Viện 
Hàn lâm Khoa học Nga), chính sách đồng 
minh của ông D. Trump được coi là “khác 
lạ” bởi sự biến thiên, không ổn định, từ việc 
điều chỉnh phương thức tiếp cận đồng minh 
cũ đến việc tìm kiếm đồng minh mới. Mỹ 
đã tích cực hơn trong việc khôi phục và mở 
rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác, 
tuy nhiên, mọi sự điều chỉnh đều diễn ra 
theo hướng có lợi cho Mỹ (Локшин, 2019). 

Chính quyền dưới thời của ông D. 
Trump đã để lại nhiều dấu ấn tại khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ đã 
thực hiện một số động thái đối đầu mạnh 
mẽ với Trung Quốc, khôi phục trật tự khu 
vực và tập hợp các đồng minh. Tuy nhiên, 
Y. Joshi và A. Atmakuri (2021: 10) chỉ 
ra rằng, chiến lược này cũng đối mặt với 
không ít khó khăn như: (i) Tầm nhìn Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương của chính 
quyền Trump thiếu sự phối hợp trong thực 
thi chính sách; (ii) Sự cô lập về kinh tế cũng 
như yêu cầu phải “có đi có lại” của ông 

D. Trump đã tạo ra những căng thẳng 
nghiêm trọng trong quan hệ giữa Mỹ với 
một số quốc gia trong khu vực; (iii) Sự 
phân cực chính trị trong nước diễn ra giữa 
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cùng việc 
ông D. Trump thường thay đổi bộ máy lãnh 
đạo chủ chốt đã khiến dư luận quốc tế hoài 
nghi về việc triển khai chiến lược của Mỹ.

Theo Y. Joshi và A. Atmakuri (2021: 
12), ông D. Trump luôn thể hiện rõ thái 
độ cứng rắn trước sự “bất cần” của Trung 
Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Mặc dù vậy, “chủ nghĩa giao dịch” 
trong chính sách đối ngoại của ông và việc 
ông luôn nhấn mạnh phải “có đi có lại” đã 
khiến các đối tác chiến lược đặt câu hỏi về 
tính chân thành trong các cam kết của Mỹ.

Nhà nghiên cứu người Mỹ Roger Cliff  
(2020) đưa ra nhận định, trong thập kỷ tới, 
cách duy nhất giúp Mỹ có thể bảo vệ và thúc 
đẩy các lợi ích của mình tại khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương là trở thành một 
phần trong liên minh các quốc gia có chung 
mục tiêu và giá trị. Do đó, chiến lược cần 
tập trung vào việc tăng cường quan hệ của 
Mỹ với các nền dân chủ lớn (điển hình là 
nhóm Bộ tứ) và làm cho các nền dân chủ 
đó mạnh hơn, an toàn hơn. Điều này đòi 
hỏi phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng 
cường khả năng quốc phòng và chấm dứt 
các xung đột nội bộ khu vực.
2. Hướng tiếp cận chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương của chính quyền Tổng 
thống Joe Biden

Ngay khi lên nắm quyền, Tổng thống 
J. Biden đã cho thấy các động thái chính 
sách đối ngoại ban đầu có sự thay đổi rõ rệt 
so với người tiền nhiệm. Trong nhiệm kỳ 
của ông D. Trump, vị thế quốc tế của Mỹ ít 
nhiều bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận chính 
sách “Nước Mỹ trên hết” của ông. Sau 
khi nhậm chức, Tổng thống J. Biden dần 
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khôi phục những giá trị Mỹ với mục tiêu 
đưa “Nước Mỹ trở lại”. Trong chính sách 
đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, ông J. Biden 
coi đây là khu vực ưu tiên và cơ chế hợp 
tác Bộ tứ là trụ cột. Ở đó, Trung Quốc là đối 
thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh 
kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ 
nhằm thách thức hệ thống quốc tế ổn định 
và cởi mở (The White House, 2021: 8).

Vẫn duy trì mục tiêu ngăn chặn Trung 
Quốc, chính quyền Biden tiếp tục triển 
khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương theo bốn trụ cột gồm: (i) Ngoại giao, 
nhấn mạnh cam kết về trật tự dựa trên luật 
lệ, chỉ trích hành động quyết liệt của Trung 
Quốc; (ii) An ninh, duy trì hiện diện quân 
sự và tăng cường răn đe với Trung Quốc; 
(iii) Kinh tế, thúc đẩy các sáng kiến đầu tư, 
đặc biệt khuyến khích vai trò của khu vực 
tư nhân; (iv) Quản trị, cam kết thúc đẩy các 
tiêu chuẩn và hệ giá trị dân chủ (Đinh Tuấn 
Anh, 2021).

Kế thừa tính tự do và cởi mở trong chiến 
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 
người tiền nhiệm D. Trump, song chính 
quyền mới của ông J. Biden đã bổ sung hai 
yếu tố, đó là: thúc đẩy nhân quyền và cam 
kết tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật 
lệ. Đồng thời, chính quyền Biden cũng có 
điều chỉnh trong việc tiếp cận chiến lược 
như: Thứ nhất, không giống như chính sách 
đơn phương đối đầu hoàn toàn của ông D. 
Trump, chính quyền Biden cạnh tranh với 
Trung Quốc thông qua sự hợp tác chặt chẽ 
với các đồng minh và thực hiện đàm phán 
đa phương; tiếp tục lập trường cứng rắn 
với Trung Quốc nhưng có thể hợp tác trong 
vấn đề trọng điểm như chống biến đổi khí 
hậu. Thứ hai, mục tiêu của ông J. Biden là 
khôi phục và tăng cường hợp tác với các 
liên minh vốn bị “bỏ bê và lợi dụng” thời 

chính quyền Trump nhằm bảo vệ các lợi 
ích chung và ứng phó với những thách thức 
ngày càng tăng trong khu vực. Thứ ba, ông 
J. Biden hạn chế đưa ra những quyết định 
mang tính cá nhân và tăng cường đội ngũ 
nhân sự, giúp hoạch định chính sách khu 
vực hiệu quả. Điều này tạo ra sự đồng thuận 
hợp tác và củng cố quan hệ song phương 
và đa phương hiện có (King, 2021). Tổng 
thống J. Biden cũng thừa nhận cuộc chiến 
thương mại của ông D. Trump với Trung 
Quốc đã kết thúc và sẽ lựa chọn cạnh tranh 
với Trung Quốc từ một “vị thế có sức 
mạnh”. Việc dựa vào đồng minh thay vì 
hành động đơn phương như thời kỳ của ông 
D. Trump chính là điểm khác biệt lớn trong 
cách tiếp cận chiến lược của chính quyền 
Biden (Строкань, Тарасенко, 2021).

Bằng cách đi ngược với phương thức 
tiếp cận thời ông D. Trump, Tổng thống 
J. Biden đã đạt được một số cam kết mới 
đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương thông qua các cuộc gặp cấp cao 
qu an trọng. Cam kết đa phương đầu tiên 
của ông J. Biden là Hội nghị thượng đỉnh 
Bộ tứ diễn ra ngày 12/3/2021, các nước đã 
chính thức đạt được Tuyên bố chung với 
lập trường cứng rắn chống lại hành vi của 
Trung Quốc. Ngoài ra, chính quyền Biden 
tiếp tục đề cao Công ước Liên Hợp Quốc về 
Luật Biển (UNCLOS 1982), coi yêu sách 
của Trung Quốc là “bất hợp pháp”, ủng 
hộ các nước Đông Nam Á. Dự kiến trong 
năm tài chính 2022, Mỹ sẽ phân bổ hơn 5 
tỷ USD cho khuôn khổ “Sáng kiến răn đe 
Thái Bình Dương” nhằm gia tăng khả năng 
ứng phó với những thách thức tại khu vực, 
nâng cao năng lực xử lý quan hệ chiến lược 
với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác với các 
quốc gia. Điều này thu hút sự quan tâm lớn 
của quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong quan hệ của Mỹ với khu vực Ấn Độ 
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Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh 
Trung Quốc đang tiếp tục “trỗi dậy” (Dẫn 
theo: King, 2021).

Theo nhà nghiên cứu quốc tế Hitoshi 
Tanaka (2021: 3), chính quyền Biden   sẽ 
giành lại vị trí lãnh đạo toàn cầu bằng cách 
tăng cường sự hiện diện trên khắp khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, củng 
cố quan hệ các đồng minh, ưu tiên các 
liên minh và xác định các đối tác mới khi 
xây dựng chiến lược cạnh tranh với Trung 
Quốc. Mỹ tìm cách tách chuỗi cung ứng 
toàn cầu khỏi Trung Quốc trong các lĩnh 
vực quan trọng như thương mại, công nghệ 
cao và đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay, Trung 
Quốc vẫn là đầu tàu quan trọng thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là đối tác 
thương mại lớn của hầu hết các quốc gia 
trong khu vực. Việc Mỹ đa dạng hóa chuỗi 
cung ứng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào 
Trung Quốc là chính đáng, nhưng nỗ lực 
loại bỏ hoàn toàn Trung Quốc ra khỏi chuỗi 
cung ứng sẽ là một hành động tự phá hoại 
nền kinh tế. Duy trì sự phụ thuộc về kinh 
tế với Trung Quốc là cần thiết để bảo vệ sự 
thịnh vượng kinh tế của Mỹ trong khu vực 
và toàn cầu. 

A. Townshend và các cộng sự (2021: 2) 
nhận định, cách tiếp cận của chính quyền 
Biden đối với khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương vẫn thiếu sự tập trung và 
tính cấp bách. Mặc dù khôi phục lại chính 
sách khu vực của Mỹ, nhưng chính quyền 
Biden vẫn chưa thể hiện rõ một chiến lược 
khu vực toàn diện hoặc coi khu vực Ấn Độ 
Dương -  Thái Bình Dương là ưu tiên quốc 
tế trong quyết định của mình. Thành công 
của chiến lược có thể bị hạn chế bởi chiến 
lược vẫn chủ yếu tập trung về vấn đề an 
ninh, còn kinh tế vẫn bị đặt ở hàng thứ yếu.

Để cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo 

A. Townshend và các cộng sự (2021: 3), 
chính quyền Biden nên: (i) Coi Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương là khu vực ưu 
tiên trong chính sách đối ngoại và quốc 
phòng; (ii) Xác định rõ các mục tiêu quan 
hệ với Trung Quốc; (iii) Tránh nhấn mạnh 
sự cạnh tranh về ý thức hệ với Trung Quốc, 
thay vào đó tập trung tối đa hóa ảnh hưởng 
bằng cách đáp ứng các nhu cầu của khu 
vực; (iv) Ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung 
Quốc và tăng cường đầu tư vào thế trận 
quân sự Tây Thái Bình Dương; (v) Trao 
quyền cho các đồng minh; (vi) Đặc biệt 
chú ý đến Đông Nam Á như một khu vực 
có tầm chiến lược quan trọng; (vii) Cam 
kết tham gia các chương trình kinh tế cùng 
có lợi với khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.
3. Phản ứng của một số quốc gia đối với 
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
của chính quyền Biden

Trước sự thay đổi trong cách thức tiếp 
cận chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương của Mỹ, các nước trong khu vực đã 
có những phản ứng khác nhau. Việc Tổng 
thống Mỹ J. Biden tăng cường đáng kể cam 
kết về quốc phòng và chính sách đối ngoại 
của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ lớn 
từ nhóm Bộ tứ. Các nước thuộc nhóm Bộ 
tứ cho rằng, việc tạo ra một khu vực tự do 
và cởi mở là hết sức quan trọng cho tương 
lai của mỗi quốc gia. Mặc dù vậy, các đồng 
minh cũng hạn chế can thiệp vào cuộc cạnh 
tranh chiến lược Mỹ - Trung. Một mặt, các 
nước muốn coi Mỹ là đối trọng với Trung 
Quốc nhằm giúp họ có nhiều cơ hội hơn cho 
hoạt động chính trị. Mặt khác, các quốc gia 
này lo ngại việc gia tăng đối đầu Mỹ - Trung 
có thể gây ra bất ổn toàn khu vực và sẽ tác 
động tới sự ổn định kinh tế - chính trị của 
chính quốc gia đó (Schriver et al., 2021). 
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Nhật Bản là quốc gia đầu tiên đề xuất 
khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương”, do đó, nước này luôn nỗ lực xây 
dựng và bảo vệ trật tự do Mỹ thiết lập tại 
khu vực trước những thách thức từ phía 
Trung Quốc. R.G. Schriver và các cộng sự 
(2021) đánh giá chiến lược Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương dưới thời chính quyền 
Trump thiếu tính rõ ràng và thực tiễn bởi 
ông D. Trump ít thể hiện quan điểm đối với 
khu vực. Ngược lại, chiến lược của Tổng 
thống J. Biden sẽ chú trọng và tham gia 
nhiều hơn với các nước trong khu vực, đặc 
biệt là Đông Nam Á. Nhật Bản được xác 
định là đối tác quan trọng của Mỹ trong việc 
giải quyết các vấn đề chính sách đối ngoại 
liên quan đến Trung Quốc. Dù vậy, Nhật 
Bản luôn tách biệt rõ ràng những lo ngại về 
an ninh và mối quan hệ kinh tế với Trung 
Quốc. Nhật Bản vẫn cam kết duy trì sự phụ 
thuộc về kinh tế và Trung Quốc luôn là đối 
tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản.

Ấn Độ l à quốc gia đóng vai trò quan 
trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, nước này 
luôn kết hợp các yếu tố cân bằng và trấn an 
để tránh việc “không làm hài lòng” trong 
quan hệ đối ngoại với cả Trung Quốc và Mỹ. 
Ấn Độ và Mỹ cùng chia sẻ mối quan tâm 
chung, chủ yếu liên quan đến việc Trung 
Quốc từ chối tuân thủ trật tự dựa trên luật 
lệ trong khu vực. Ấn Độ đồng tình với lập 
trường cứng rắn và khuynh hướng đối đầu 
quyết đoán của ông D. Trump với Trung 
Quốc, nhưng cho rằng Mỹ dưới thời ông D. 
Trump vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận ý tưởng 
về một châu Á đa cực và những đổi mới 
trong hợp tác an ninh (Rajagopalan, 2020).

Kể từ khi cầm quyền, ông J. Biden tiếp 
tục duy trì mối quan hệ Mỹ - Ấn. Chính sách 
của ông J. Biden đối với Ấn Độ là sự kết hợp 
giữa hợp tác và mối quan tâm về các giá trị 

chuẩn mực dân chủ và nhân quyền. Bản chất 
của mối quan hệ chiến lược vẫn nhằm chống 
lại “sự trỗi dậy” của Trung Quốc. Về cơ bản, 
Ấn Độ ủng hộ cách tiếp cận của ông J. Biden 
giúp tạo nền tảng quan hệ đối tác chiến lược 
bền chặt và ngăn chặn những thách thức địa 
chiến lược ngày càng tăng do Trung Quốc 
đặt ra trong khu vực. Ấn Độ cũng quan tâm 
hơn đến việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao và 
quân sự với các quốc gia thuộc nhóm Bộ tứ 
và mong muốn cùng Mỹ thể chế hóa nhóm 
này thành một hệ thống an ninh tập thể tại 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
(Paskal, 2021: 25-29).

Úc là một trong những quốc gia ủng hộ 
mạnh mẽ và tích cực nhất khái niệm “Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ, 
đây cũng là quốc gia đầu tiên sử dụng thuật 
ngữ này trong các văn bản chính thức. Với 
tư cách là đồng minh phụ thuộc Mỹ, một 
mặt, Úc đi theo sự chỉ dẫn chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, mặt 
khác, Úc thực hiện vai trò lãnh đạo trung 
gian cho sự cạnh tranh giữa các cường quốc 
thông qua các phương tiện thể chế khác 
nhau. Trên thực tế, Úc lại đi theo “truyền 
thống thực dụng”, lựa chọn thế cân bằng 
như Ấn Độ (He, Li, 2020: 4). 

G. King (2021) cho rằng, cách tiếp cận 
chiến lược mới c ủa chính quyền Biden là 
một bước phát triển lớn đối với Úc để ứng 
phó với khu vực nhiều thách thức và củng 
cố trật tự dựa trên luật lệ. Tuyên bố chính 
thức của ông J. Biden khi nhấn mạnh tầm 
quan trọng và giá trị của các liên minh cũng 
như lập trường cứng rắn chống lại hành vi 
của Trung Quốc đã đánh dấu một nền tảng 
chính sách đối ngoại mang lại nhiều thuận 
lợi cho Úc. Vì vậy, Úc cùng nhóm Bộ tứ 
sẽ luôn tìm cách duy trì sự chú ý của Mỹ ở 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
trong tương lai.
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ASEAN là trung tâm địa lý của khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, giúp 
duy trì sự ổn định chung và đóng vai trò 
là nhà ngoại giao nhằm ngăn chặn sự cạnh 
tranh giữa các cường quốc trong khu vực. 
Tuy nhiên, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương của Mỹ dường như đã gây áp 
lực lên các quốc gia ASEAN, buộc phải 
lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo 
Feng Liu (2020), cạnh tranh Mỹ - Trung 
leo thang cũng làm suy yếu vai trò trung 
tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. 
Do đó, các quốc gia ASEAN đã áp dụng 
chiến lược phòng ngừa rủi ro, tăng cường 
hợp tác song phương thiết thực với mỗi 
quốc gia. ASEAN không muốn trở thành 
“người bị kẹt” trong cạnh tranh chiến lược 
Mỹ - Trung và luôn thận trọng đối với bất 
kỳ chiến lược nào có tính chất đối đầu với 
Trung Quốc hiện nay.

Trung Quốc hoàn toàn không ủng hộ 
khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương”, đến nay không có tài liệu chính 
thức nào của Trung Quốc sử dụng thuật ngữ 
này. Trung Quốc cho rằng, chiến lược Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chỉ 
nhằm mục đích bao vây và kiềm chế Trung 
Quốc gây xung đột và thúc đẩy quân sự 
hóa khu vực. Trung Quốc coi đó là “tư duy 
Chiến tranh Lạnh lỗi thời” và khẳng định 
“sẽ không bao giờ theo đuổi chính sách làm 
lợi cho mình bằng cách gây tổn hại đến lợi 
ích của các quốc gia khác”. Trung Quốc coi 
nhóm Bộ tứ như một tổ chức “NATO châu 
Á” được thiết kế để kiềm chế Trung Quốc 
(Galloway, 2021).

Chính phủ Trung Quốc cũng chưa có 
bất kỳ phản ứng chính thức nào đối với 
chiến lược của Mỹ bởi mục tiêu của Trung 
Quốc luôn là giảm thiểu rủi ro an ninh quốc 
gia và mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Tuy 
nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng, 

chiến lược Vành đai và Con đường (BRI) 
của Trung Quốc có thể là một “con bài” 
trong chủ nghĩa khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương trong tương lai. Hiện tại, 
BRI là một sáng kiến   kinh tế, nhưng các 
khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào 
cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp 
chắc chắn sẽ tạo ra những tác động đáng 
kể trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương (Батюк, 2021).
Kết luận

Mặc dù cách tiếp cận khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương của chính quyền 
Biden có những thay đổi so với chính 
quyền Trump, nhưng các mục tiêu cốt lõi 
mang tính chiến lược nhằm ngăn chặn hành 
vi của Trung Quốc và tăng cường vai trò 
của Mỹ và các đồng minh trong khu vực 
vẫn được duy trì. Các chính sách không thể 
đoán trước của ông D. Trump đã đặt ra câu 
hỏi về cam kết của Mỹ đối với khu vực, 
nhưng chính quyền mới của ông J. Biden 
dự kiến   sẽ mang đến những phát triển tích 
cực cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
nhờ vào việc đẩy mạnh mối quan hệ với các 
liên minh trong khu vực.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu 
vực có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 
an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, nhưng 
cũng là tâm điểm của cạnh tranh chiến lược 
Mỹ - Trung. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào 
về cách tiếp cận chiến lược đối với Trung 
Quốc, hoặc trong cam kết của Mỹ với việc 
khôi phục các liên minh, sẽ gây ra những 
ảnh hưởng không chỉ cho tương lai của khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà 
còn cho chính vị thế của Mỹ. Việc chính 
quyền Mỹ đối phó với một Trung Quốc 
đang trỗi dậy cũng được dự đoán có thể gây 
ra những thách thức nghiêm trọng đối với 
trật tự quốc tế do Mỹ lãnh đạo (Chansoria, 
2021: 3) 
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